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QUY ĐỊNH
Về phòng chống bênh dại gia súc trên địa bàn thành phố Hải Phòng

( Ban hành kèm theo quyết định số 90 QĐ- UB ngày 13 tháng 1 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng )
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Bệnh dại là một bênh truyền nhiễm cấp tính chung cho nhiều loại động vật và người, chủ yếu do chó truyền sang người, tác đông vào hệ thần kinh gây ra sự điên cuồng cắn xé, tê liệt rồi chết.

Bênh dại được xem là vấn đề quan trọng ngày càng gia tăng trên thế giới. Chưa có thuốc đặc trị chữa bệnh dại. Do đó cần phải áp dụng nhiều biện pháp để khống chế sự lây lan của bênh dại và làm giảm đến mức thấp nhất sự nguy hiểm của việc gây bệnh dại cho người đặc biệt là từ chó nuôi tại các gia đình.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến công tác chăn nuôi thú ý trên địa bàn thành phố Hải Phòng phải tuân theo nội dụng của bản quy định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Việc nuôi chó và quản lý đàn chó nuôi:
1. Thành phố không khuyến khích phát triển nuôi chó. Các địa phương cần tích cực tuyên truyền trong nhân dân về vai trò làm lây lan bênh dại của chó để không nuôi hoặc hạn chế nuôi chó. Ủy ban nhân dân các cấp phải tổ chức quản lý đàn chó nuôi ở địa phương mình.

2. Tổ chức và cá nhân nuôi chó phải thực hiện các quy định sau đây:

a)  Đăng ký và xin cấp giấy phép nuôi chó tại UBND xã, phường, thị trấn sở tại.
b) Chấp hành chế độ tiêm phòng bắt buộc vác xin phòng bênh dại cho chó và nộp lệ phí tiêm phòng theo quy định của ngành thú y.

c) Khai báo với UBND và cán bộ thú y xã, phường, thị trấn khi thấy chó nuôi có biểu hiện khác thường nghi mặc bênh dại và tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống do cán bộ thú ý hướng dẫn.
d) Riêng ở nội thành, nội thị, khu công nghiệp tập trung không được nuôi chó thả rông khi đưa chó ra ngoài phạm vi gia đình hoặc cơ sở mình phải có người dẫn dắt và có rọ mõm cho chó không để chó phóng uế bừa bãi làm mất vệ sinh môi trường.
Điều 4. Việc xử lý khi xuất hiện bênh dại, dịch dại:
1. Khi có dấu hiệu bệnh dại ở chó hoặc động vật khác tại các địa phương thì chi cục thú y phải nhanh chóng tiến hành chuẩn đoán xác định bênh và thực hiện các biện pháp chống dịch.
Khi bệnh đã phát triển thành dịch, UBND thành phố sẽ ra quyết định công bố dịch và chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với các tổ chức xã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tại điều lệ phòng chống dịch bệnh cho động vật ban hành kèm theo Nghị định 93/CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ.

2. Việc giết mổ động vật mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại:
- Cấm chữa trị và cấm giết mổ động vật mắc bệnh dại và nghi mắc bệnh dại, mà phải thực hiện việc giết hủy bắt buộc bằng biện pháp an toàn không gây chảy máu, và tiến hành dưới sự giám sát của cơ quan thú y.

- Cấm mổ hoặc vứt bỏ bừa bãi xác động vật mắc bệnh dại; xác chết phải hủy theo quy định chỉ thị có cơ quan Thú y mới được mổ khám xác động vật mắc bệnh dại để xét nghiệm.

- Động vật nghi nhiễm dại và động vật bị các con mắc bệnh dại cắn chỉ được giết mổ khi được phép của cơ quan thú y.

- Động vật bị các con vật nghi mắc bệnh dại cắn mà không thể hiện triệu chứng gì của bệnh dại thì có thể giết mổ trong phạm vi 48 giờ kể từ khi bị cắn.

- Cấm sử dụng tươi sống sản phẩm của động vật mắc bệnh dại, nghi mắc bệnh dại. 
Điều 5. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân nào vi phạm một trong các điều quy định trên thì sữ bị xử lý theo cá quy định của Pháp lệnh thú y và Nghị định 93-CP ngày 27 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thú y.

Điều 6. Các biện pháp ngăn chặn khác:

1. Tổ chức diệt chó không tiêm phòng theo quy định.

2. Tổ chức bắt và diệt chó thả rông:

Chó thả rông ở nội thành, nội thị, khu công nghiệp tập trung sẽ bị lực lượng kiểm tra và bắt chó thả rông của Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại liên ngành các cấp ( sau đây gọi tắt là Đoàn liên ngành) bắt buộc diệt tại chỗ. Trong vòng 4 giờ kể từ khi chó bị bắt hoặc bị diệt, chủ chó có thể đến nhận chó nhưng phải có giấy phép nuôi chó và giấy chứng nhận tiêm phòng dại hợp lệ và phải nộp tiền phạt và phí tổn giữ chó theo quy định. Nếu không đủ các điều kiện trên thì chó sẽ bị Đoàn liên ngành giết xử lý.

Chương III

TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Điều 7. Thành lập Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại ( PCBD) liên ngành các cấp từ thành phố đến các huyện, quận, thị xã và xã, phường, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ phòng chống bệnh dại ( có quyết đinh cụ thể riêng)

- Đoàn kiểm tra PCBD liên ngành thành phố tổ chức, một đội chuyên bắt và diệt chó thả rông tại nội thành, nội thị, khu công nghiệp tập trung, có từ 5 -6 lao động làm hợp đồng có thời hạn với Chi cục Thú y.

Điều 8. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng hướng dẫn cho nhân dân biết cách xử lý khi bị chó cắn, tiêm phòng vác xin phòng bệnh dại 100% số người bị chó dại cắn hoặc nghi bị lây truyền vi rút dại dưới bất kỳ hình thức nào.
Điều 9. Sở Nông nghiệp & PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y có trách nhiệm cung ứng đủ vác xin phòng dại và các điều kiện kỹ thuật khác để tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó nuôi định kỳ hàng năm và cấp giấy chứng nhận tiêm phòng dại cho chó.

Điều 10. Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cánh sát trật tự phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, Nông nghiệp& PTNT kiểm tra việc chấp hành các quy định về nuôi chó và phòng chống bệnh dại, xử lý nghiêm những trường hợp vị phạm.

Điều 11. UBND các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn chỉ đạo thực hiện các qui định, hướng dẫn các Liên ngàng Y tế - Công an - Nông nghiệp & PTNT trong việc tiêm phòng dệnh dại cho đàn chó của địa phương mình, đảm bảo 100% số chó nuôi phải được tiêm phòng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các hộ được phép nuôi chó thực hiện đúng các qui định của  UBND thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Điều 12. Các cơ quan phát thanh và truyền hình, các phương tiện thông tin đại chúng, các đoàn thể nhân dân, các trường học phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và ngành Nông nghiệp, tăng cường tuyên truyền phổ biến vai trò gây bệnh dại của chó, tác hại và sự nguy hiểm của bệnh dại đối với tính mạng và tiền của của nhân dân.

Điều 13. Kinh phí cho hoạt động phòng chống bệnh dại:
1. Tiền vác xin và công tiêm phòng bệnh dại cho chó do chủ nuôi chó đóng góp trong các đợt tổ chức tiêm phòng.

2. Tiền chi phí cho hoạt động của Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại liên ngành thành phố, tiền trả lương và mua trang thiết bị cho Đội bắt và diệt chó thả rông do Ngân sách Thành phố cấp qua tài khoản của Chị cục Thú y trên cơ sở Dự toán Ngân sách hàng năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn được UBND thành phố phê duyệt.

Số tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bệnh dại phải nộp vào Ngân sách thành phố. Tiền tận thu từ việc bắt chó thả rông thì Đoàn Liên ngành được giữ lại để bổ sung cho kinh phí hoạt động của đoàn.

Điều 14. Các ngành, các cấp, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm giám sát và giúp đỡ cơ quan thú y và Đoàn kiểm tra phòng chống bệnh dại liên ngành trong việc thi hành nhiệm vụ.

